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Tóm tắt: Nhiều nghiên cứu về quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu 

phân loại sự đa dạng của các thực hành ứng phó dựa trên sự phân chia nhị nguyên. Cách phân 

loại này bị hạn chế trong việc nắm bắt sự phức tạp của thực tiễn xã hội và chiến lược ứng phó ở 

cấp độ địa phương. Nghiên cứu đã phân tích mỗi ứng phó cụ thể nằm trong một chuỗi liên tục 

giữa các hành động ngoại sinh và nội sinh, các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sau thiên tai, 

các ứng phó tự phát và có kế hoạch, những thay đổi bắt buộc và tự nguyện. Cách tiếp cận này 

đã cho phép rút ra kết luận về một số điểm mạnh và điểm yếu của công tác quản lý rủi ro sau 

thiên tai ở các cộng đồng vùng cao phía Bắc Việt Nam. 

Từ khóa: Ứng phó, thích ứng, thiên tai, biến đổi khí hậu, chuỗi liên tục, Việt Nam. 

Abstract: Many studies on disaster risk management and climate change adaptation 

classify responses to environmental disturbances along a binary division, which fails to 

capture the complexity of social reality and strategies at the local level. To gain insight into 

adaptation practices, this paper proposes using a “continuum approach” in a case study of 

a flash flood in a Tay commune in Lao Cai province. The article identifies eight disaster 

responses and analyses them as a node on a spectrum between exogenous and endogenous 

actions, disaster prevention and post-disaster responses, spontaneous and planned 

adaptations, and compulsory and voluntary changes. This approach allows for conclusions 

about the strengths and weaknesses of post-disaster risk management in Northern upland 

communities of Vietnam to be drawn. 

Keywords: Response, adaptation, natural disasters, climate change, continuum approach, 

Vietnam. 
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Mở đầu 

“Lúc lũ đến đầu gối, em cõng con em chạy đi vội. Nước đến gầm sàn, em kêu cả nhà chạy 

đi nhưng chồng em bảo "anh ở đây từ bé, không thấy lũ to bao giờ, không sao đâu". Sau đó lũ 

cuốn trôi mất cả nhà, trôi hết cả thóc mới, thóc cũ, không lấy được cái gì hết. Cả mấy gia đình 

chui vào nhà sàn của anh trai (ở phía dưới nhà mình) tránh lũ chờ nước rút. Nếu lúc ấy cái nhà 

sàn này bị cuốn đi thì tất cả chết hết không còn ai rồi. May mà có nhà của em bị trôi, đập vào 

nhà sàn của anh trai nên che chắn một phần, còn có một búi măng tre (ở gần đó) cản dòng nước 

nên mới giữ được nhà (…). Hôm đấy tưởng là chết rồi, sợ thật” (PVS người dân, 06/12/2019). 

Mô tả này là một trong nhiều tường thuật tự sự chúng tôi thu thập được sau trận lũ quét 

kèm theo sạt lở đất ập đến xã Nghĩa Đô vào rạng sáng ngày 22/10/2018. Sau vài ngày mưa 

triền miên, một cơn mưa lớn đã đổ xuống ngay đêm trước thảm hoạ, gây sạt lở nghiêm trọng 

ở thượng nguồn và chặn ngang dòng chảy của suối Nghĩa Đô. Sau đó, con đập tự nhiên này 

đột ngột bị vỡ gây ra trận lũ quét bất ngờ và tàn khốc. Theo thông báo của Trạm khí tượng 

thủy văn tỉnh Lào Cai, hiện tượng này xảy ra “do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở 

vào khoảng 24-26 độ vĩ Bắc, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với tác động của vùng 

hội tụ gió trên cao” (Lưu Minh Hải, 2019). Nhà cửa, hàng quán, trường học, cầu cống, đồng 

ruộng (183ha), chăn nuôi (3.177 con), ao cá (14ha), hệ thống thủy lợi, điện, nước sinh hoạt bị 

ảnh hưởng nặng nề (UBND xã Nghĩa Đô, 2019b). Con đường đi qua xã bị hỏng một số đoạn, 

nhiều cầu bắc qua khe bị trôi nên không ít bản bị cô lập trong nhiều tuần, ảnh hưởng đến đời 

sống của người dân. Theo thống kê của xã, cơn lũ này đã ảnh hưởng đến 704 hộ gia đình. 

May mắn thay, không có ai trong xã thiệt mạng, nhưng thi thể của hai người dân ở xã bên, nơi 

xảy ra vụ lở đất, đã được tìm thấy cạnh một trong những cây cầu bị phá hủy. Mặc dù một số 

xã cùng chung lưu vực sông cũng bị ảnh hưởng bởi diễn biến thời tiết cực đoan này, nhưng 

Nghĩa Đô là xã chịu thiệt hại nặng nề nhất. Thiệt hại kinh tế ước tính hơn 20 tỷ đồng (UBND 

xã Nghĩa Đô, 2019b). Cư dân địa phương gọi đây là “trận lũ lịch sử” bởi họ chưa bao giờ trải 

qua một sự kiện như vậy trong đời. 

Lũ lụt đang nổi lên như một trong những hiểm họa phổ biến nhất trên hành tinh 

(UNISDR và CRED, 2015). Trong đó, Việt Nam là quốc gia đứng thứ tư trên thế giới về số 

người bị lũ cuốn trôi. Trong số những loại thiên tai thường xuyên xảy ra ở Việt Nam, bên 

cạnh bão và hạn hán, lũ lụt và sạt lở đất cũng có sức tàn phá rất lớn (McElwee, 2017). Đặc 

biệt, miền núi phía bắc Việt Nam là một trong những vùng dễ bị tổn thương nhất trước các 

hiện tượng thời tiết cực đoan này (Worldbank, 2010; Espagne et al., 2021). Từ năm 2001 đến 

2019, tại vùng này đã xảy ra 590 trận lũ quét và 946 điểm sạt lở đất. Trong đó, Lào Cai là tỉnh 

có số trận lũ quét (95 trận) và sạt lở đất (83 trận) lớn nhất (MARD, 2020). Mặc dù không thể 

khẳng định những sự kiện này là kết quả trực tiếp của biến đổi khí hậu, nhưng những diễn 

biến đó có thể gia tăng hoặc trở nên trầm trọng hơn cùng với biến đổi khí hậu (Espagne et al., 

2021). Do đó, điều quan trọng là phải hiểu người dân và chính quyền địa phương đã trải qua 

và đối phó với chúng như thế nào. 
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Trong khi nhiều nghiên cứu về ứng phó với thiên tai hoặc biến đổi khí hậu ở Việt Nam 

tập trung vào Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng, chỉ có một số nghiên cứu 

đề cập đến vấn đề này ở khu vực miền núi phía Bắc (Schad et al., 2012; Delisle and Turner, 

2016; Pham et al., 2019; Ho và Kingsbury, 2020). Hơn nữa, hầu hết các nghiên cứu về ứng 

phó với hiểm họa khí hậu sử dụng phương pháp định lượng nhiều hơn so với phương pháp 

định tính dựa trên các nghiên cứu trường hợp ở cấp độ địa phương. Chúng tôi lập luận rằng 

tiếp cận định tính cho phép nhận diện tốt hơn sự đa dạng của các chiến lược ứng phó trên một 

địa bàn cụ thể, các tình huống ngẫu nhiên và tính linh hoạt trong hành vi con người (Roncoli 

et al., 2009; Donald et al., 2009; Faas, 2016; Ho và Kingsbury, 2020). 

Để bổ sung khoảng trống nghiên cứu, kể từ năm 2019, chúng tôi đã tiến hành nhiều 

chuyến điền dã dân tộc học tại Nghĩa Đô - là một xã người Tày của tỉnh Lào Cai, nơi đã bị ảnh 

hưởng bởi trận lũ lịch sử đi kèm với sạt lở đất. Chúng tôi tập trung tìm hiểu cách người dân địa 

phương nhìn nhận sự kiện khí hậu cực đoan này và các hành động ứng phó của họ. Tổng cộng, 

chúng tôi đã tiến hành 8 đợt thực địa, mỗi chuyến đi từ một đến ba tuần. Nhóm nghiên cứu gồm 

bốn nhà nhân học, ba người Việt Nam và một người Pháp (2 nữ và 2 nam). Việc thu thập dữ 

liệu được kết hợp với thâm nhập vào đời sống địa phương (các hoạt động nông nghiệp, nghi lễ, 

cuộc họp chính thức, lễ hội…), quan sát trực tiếp các hoạt động, điều tra dân số vi mô, thu thập 

các nguồn văn bản chính thức và cá nhân tại địa phương, thực hiện các cuộc nói chuyện không 

chính thức và các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc. Chúng tôi đã thực hiện 279 cuộc phỏng vấn và 

thảo luận không chính thức với người dân, trưởng thôn, chính quyền địa phương và một số tác 

nhân bên ngoài như hợp tác xã (HTX) dịch vụ, công ty du lịch tư nhân. Chủ đề nghiên cứu của 

chúng tôi bao gồm các tác động về vật chất của thiên tai, nhận thức của địa phương về sự kiện 

này, các tự sự liên quan, những can thiệp khẩn cấp sau thiên tai, quá trình phục hồi và các cách 

ứng phó khác nhau của chính quyền và dân làng với cú sốc chưa từng có này. Dựa trên tất cả 

các khía cạnh đó, bài viết chủ yếu tập trung vào vấn đề cuối cùng: mô tả tám hành động ứng 

phó đã diễn ra sau sự kiện và/hoặc liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro thiên tai. Chúng tôi muốn 

minh họa sự đa dạng của các ứng phó đối với cùng một sự kiện môi trường và đặt chúng trong 

mỗi “loại hình thích ứng” có liên quan đến danh mục phân loại thường được sử dụng trong các 

nghiên cứu về ứng phó với hiểm họa khí hậu. Phân tích này sẽ đưa chúng ta vượt ra ngoài sự 

phân đôi nhị nguyên phổ biến của các “loại hình thích ứng” nhằm tiếp cận và giải quyết vấn 

đề theo hướng tiếp cận chuỗi liên tục. 

1. Khái niệm nghiên cứu 

Các tư liệu về ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu đã nêu bật sự phong phú, đa 

dạng của các hành động ứng phó với thiên tai và lộ trình thích ứng (IPCC, 2012; Goulden và 

cộng sự, 2009; Gameren và cộng sự, 2014; Leal Filho, 2015 ; Nguyen & Hens, 2019). Sự đa 

dạng này xuất hiện trong các xã hội với nhiều cú sốc khác nhau, nhưng cũng như trường hợp 

của chúng tôi minh họa, có sự đa dạng trong cùng một xã hội khi đối mặt với cùng một cú sốc 
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(Leal Filho, 2013). Các nghiên cứu đi trước thường đưa ra một số phân loại và hầu hết đều 

dựa trên quan điểm nhị nguyên, như “loại hình thích ứng” theo cặp đối lập (phòng ngừa với 

đối phó; ngoại sinh với nội sinh, tự phát với có kế hoạch; công cộng với tư nhân; bị động và 

chủ động; ngắn hạn với dài hạn; cưỡng ép với tự nguyện, mềm dẻo với cứng rắn...) (Pelling & 

High, 2005; Malik et al., 2010; Gameren et al., 2014). Những phân loại này là bước đầu tiên 

cần thiết nhưng đầy hạn chế. Mặc dù chúng giúp đánh giá và xác định các đặc điểm cốt lõi và 

điển hình của những phương án thích ứng khác nhau, nhưng vẫn bị hạn chế trong việc nắm 

bắt sự phức tạp của thực tiễn xã hội và chiến lược của các tác nhân ở cấp độ địa phương 

(Artur và Hilhorst, 2012; Castro và Sen, 2022). Trong vấn đề này, các “loại hình thích ứng” 

điển hình thường tương tác, kết hợp, hợp nhất và đôi khi lai ghép. Do đó, để hiểu sâu về hành 

vi ứng phó trong bối cảnh của chúng, cần dựa vào nhưng cũng cần phải vượt ra khỏi những sự 

phân đôi phổ biến này. Thay vì dùng các cặp “loại hình thích ứng” đối lập, trong bài viết này 

chúng tôi đề xuất phân tích chúng như một chuỗi liên tục. 

 Malik, Qin và Smith đã áp dụng tiếp cận chuỗi liên tục để giải thích sự khác biệt và sự 

kết nối giữa hai “loại hình thích ứng”: một bên là sự thích ứng tự phát ở cấp độ cộng đồng và 

một bên là sự thích ứng có kế hoạch của chính phủ (Malik và cộng sự, 2010). Pannier và cộng 

sự (2020) lại sử dụng phương pháp tiếp cận chuỗi liên tục để nhận diện các nguồn lực nội sinh 

và ngoại sinh được sử dụng nhằm thích ứng với hiểm họa khí hậu ở Việt Nam. Chúng tôi đề 

xuất tiến xa hơn bằng cách xem xét không chỉ sự liên tục giữa hai “loại hình thích ứng” trên, 

mà còn là sự liên tục giữa nhiều “loại hình thích ứng” khác nhau: ngoại sinh và nội sinh; đối 

phó sau thiên tai và phòng ngừa trước thiên tai; tự phát và có kế hoạch; cưỡng ép và tự 

nguyện. Thách thức về phương pháp là việc xác định biên độ mà mỗi thực hành ứng phó cụ 

thể nằm trong chuỗi liên tục này. Với mục đích này, chúng tôi đã xem xét các chủ thể khác 

nhau có liên quan, vai trò tương ứng của họ trong việc khởi xướng, thiết kế và thực hiện các 

ứng phó, các chiến lược và nhận thức khác nhau của họ cũng như những nguồn lực mà họ có 

thể tiếp cận, huy động và kết hợp để ứng phó sau một cú sốc. 

 Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng hai khái niệm: ứng phó và thích ứng. Ứng phó 

mang nghĩa nội hàm rộng hơn, đề cập đến tất cả các hành động (đối phó, thích ứng, phản ứng, 

phòng ngừa) trước hoặc sau một hiểm họa khí hậu hoặc diễn biến thời tiết. Thích ứng nhấn 

mạnh đến một hình thức ứng phó cụ thể nhằm giảm thiểu hoặc tránh các mối nguy hại, tăng 

cường hoặc duy trì nguồn sinh kế, giảm thiểu tính dễ bị tổn thương hoặc cho phép khai thác các 

cơ hội có lợi (IPCC, 2014). Cuối cùng, chúng tôi định nghĩa khả năng chống chịu và phục hồi 

(resilience) theo cách hiểu rộng là khả năng phục hồi sau một cú sốc mà không cần xem xét liệu 

cộng đồng có duy trì hay không các chức năng thiết yếu, bản sắc và cấu trúc của cộng đồng. 

Ngoài ra, thuật ngữ “diễn biến thời tiết” (weather perturbation) được dùng để nói đến các hiện 

tượng khí hậu hoặc thời tiết bất thường nói chung; "hiểm họa khí hậu" (climatic hazard) đề 

cập đến các rủi ro tiềm ẩn và các hiện tượng môi trường mà có khả năng gây ra hậu quả tiêu 
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cực, trong khi “thiên tai” là hậu quả của một hiểm họa cụ thể có ảnh hưởng tiêu cực đến xã 

hội và môi trường. 

2. Khái quát địa bàn nghiên cứu  

Nghĩa Đô là một xã thuộc huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, với 16 thôn bản nằm rải rác 

trong một thung lũng ở độ cao 400m so với mực nước biển. Xã có dân số 5.476 người tương 

ứng với 1.204 hộ gia đình. Diện tích của xã là 3.854 ha (UBND xã Nghĩa Đô, 2019a). Trong số 

5 dân tộc cùng chung sống ở xã Nghĩa Đô, dân tộc Tày chiếm đa số, 97% dân số. Xã Nghĩa Đô 

được kết nối với các vùng phụ cận nhờ Quốc lộ 279 chạy qua, nối với Đường cao tốc số 5 Nội 

Bài - Lào Cai và Quốc lộ 2 đi Hà Giang. Do đó, xã có điều kiện thuận lợi cho các hoạt động 

giao thương, trao đổi buôn bán và hành chính. 

Canh tác lúa nước là hoạt động nông nghiệp chính trên địa bàn xã. Diện tích lúa nước là 

503,9ha (UBND xã Nghĩa Đô, 2019a), nằm trong lòng một thung lũng, được canh tác 2 vụ 

trong năm. Vào năm 2019, năng suất lúa khoảng 5,5 tấn/ha và tổng sản lượng đạt 2.771,4 tấn. 

Một số hộ gia đình trồng thêm một vụ rau và ngô vào mùa đông (132ha). Trên những triền 

đồi, người dân trồng ngô (133ha, 575,8 tấn) và sắn. Ngoài ra, có nhiều diện tích để trồng cây 

lâu năm như bạch đàn, tre (20ha), cọ, bồ đề, cây dược liệu (7ha). Từ vài năm nay, người dân 

phát triển cây quế (622ha) như một cây chủ đạo đem lại thu nhập cho hộ gia đình. Ngoài rừng 

sản xuất, rừng phòng hộ có diện tích là 1943ha. Xung quanh nhà ở của các hộ gia đình thường 

có cây ăn quả (chuối, đu đủ…), ruộng rau và dường như mỗi hộ cũng có ít nhất một ao nuôi 

cá. Các gia đình thường nuôi lợn, gà, một vài con trâu hoặc bò. Đa số các gia đình đều có một 

thành viên làm công việc phi nông nghiệp để mang lại nguồn thu như buôn bán, làm công ăn 

lương hoặc dịch vụ tại địa phương. Theo báo cáo của xã về việc thực hiện nông thôn mới năm 

2016-2018, thu nhập bình quân đầu người là 26.000.000 đồng/năm; vào năm 2018, sau lũ 

quét lịch sử có 13,9% (158 hộ) là hộ nghèo và 17,69% (201 hộ) là hộ cận nghèo. 

Trên địa bàn xã, lũ lụt và sạt lở đất đã diễn ra thường xuyên trong thời gian dài nhưng 

không gây thiệt hại lớn về người và của, chỉ có một số đoạn đường, ruộng lúa bị ảnh hưởng, 

và đôi khi những khu đất ven sông hoặc một phần sườn đồi, mùa màng bị mất. Tuy nhiên, 

trận lũ quét qua địa bàn vào rạng sáng ngày 22/10/2018 có sức phá hủy chưa từng có, đặc biệt 

nghiệm trọng về cường độ và thiệt hại. Khác với những đợt lũ trước, lần này nước dâng lên 

rất nhanh, đến mức cao kỷ lục chưa từng có và với dòng chảy mạnh cuốn trôi nhà cửa, lúa, 

hoa màu, cơ sở hạ tầng và đường sá. Một loạt các biện pháp ứng phó đã được thực hiện sau 

thiên tai, từ việc dọn dẹp và làm sạch khu vực bị ảnh hưởng đến di dời nhà cửa, thay đổi hệ 

thống cây trồng, xây dựng kè và phát triển các hoạt động phi nông nghiệp. Trong phần tiếp 

theo, chúng tôi mô tả tám hành động ứng phó trước khi phân tích đặc điểm về “loại hình thích 

ứng” sẽ được minh họa trong phần cuối cùng. 
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3. Sự đa dạng của các ứng phó với lũ quét  

3.1. Những can thiệp khẩn cấp 

Công tác ứng phó khẩn cấp và sau lũ đã được người dân và chính quyền địa phương 

thực hiện. Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cấp xã là đơn vị 

chính thức tại địa phương chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động hỗ trợ sau thiên tai. Ngay 

sau trận lũ quét, hành động can thiệp đầu tiên của người dân là cố gắng cứu người, gia súc 

(đặc biệt là trâu, bò) và tài sản (tiền tiết kiệm, xe máy). Phản ứng khẩn cấp thứ hai đã được 

thực hiện bởi chính quyền địa phương là nhanh chóng kết nối để thông báo về tình hình, kêu 

gọi hỗ trợ vật chất và nhân lực, cố gắng ngăn chặn thiệt hại ở các làng đã bị ảnh hưởng và ở 

vùng hạ lưu sông. Sau khi can thiệp khẩn cấp, công tác dọn dẹp mặt bằng và khôi phục sau lũ 

về cơ bản đã được thực hiện. Chính quyền hỗ trợ vật chất (thực phẩm và chỗ ở tạm thời), đặc 

biệt cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề, tổ chức dọn dẹp và sửa chữa tạm thời tài sản tập 

thể hay không gian công cộng. Ngoài huy động dân làng, chính quyền còn huy động các lực 

lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ, đội xung kích, các tổ chức đoàn thể tại chỗ và các xã lân 

cận. Tỉnh cũng hỗ trợ kinh phí thuê máy xúc để giải phóng và dọn dẹp mặt bằng nhà ở và đất 

nông nghiệp ở trung tâm xã, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nghiên cứu 

trường hợp này cho thấy chính quyền địa phương có khả năng triển khai các hoạt động tái thiết 

sau thiên tai thông qua việc huy động nguồn nhân lực dồi dào ngay cả trong điều kiện nguồn tài 

chính rất hạn hẹp. 

3.2. Những thay đổi về nhà ở sau lũ  

Trên địa bàn xã, trong số 222 ngôi nhà bị ảnh hưởng, có 59 ngôi nhà bị sập hoặc hư 

hỏng nặng. Trong đó có 12 ngôi nhà bị cuốn trôi, 37 ngôi nhà bị hư hỏng từ 30% đến 70%. 

Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu cụ thể trên 42 hộ bao gồm tất cả các hộ có nhà bị cuốn trôi 

hoặc hư hỏng nặng (từ 30% đến 70%). Theo đó, có tổng số 22 hộ gia đình quyết định chuyển 

nhà đến nơi an toàn hơn (tự nguyện hoặc được chính quyền địa phương khuyến khích và hỗ 

trợ) và 15 hộ gia đình đã cải tạo nhà ở tại vị trí cũ. Trong đó có 12 ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc 

bị phá hủy nặng nhưng vẫn được dựng lại ở vị trí cũ. Nâng cấp nhà bao gồm việc nâng nền 

nhà (xem hình 1) và/hoặc thay nhà gỗ/nhà sàn gỗ bằng nhà bê tông (1 hoặc 2 tầng). Một số hộ 

còn xây kho trên gác xép ngay trong nhà để cất giữ những tài sản quan trọng. 5 hộ gia đình 

khác không thay đổi bất cứ điều gì vì không có nguồn lực.  

Nguồn lực mà các hộ gia đình huy động để di chuyển hoặc nâng cấp nhà sau lũ có thể 

được xác định từ bốn nguồn vốn sau: (1) Hỗ trợ từ Nhà nước từ 4 triệu đến 40 triệu đồng/hộ; 

(2) Khoản vay tín dụng ngân hàng từ 50 đến 100 triệu đồng; (3) Vốn từ thị trường (các hoạt 

động phi nông nghiệp hoặc nguồn tiền lương, buôn bán các nông sản) của gia đình; (4) Nguồn 

lực từ các mạng lưới quan hệ cá nhân.  

Nhà nước hỗ trợ thiệt hại nhà ở theo các mức độ như sau: nếu thiệt hại từ 30% - 50% 

(22 hộ) mỗi hộ được nhận 4 triệu đồng; từ 50% - 70% (15 hộ) là 7 triệu đồng; khi nhà bị cuốn 
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trôi mỗi hộ được nhận 20 triệu đồng (12 hộ). Kinh phí này do Mặt trận Tổ quốc tỉnh cấp và 

chỉ những người có chứng nhận quyền sử dụng đất và hộ khẩu cư trú mới đủ điều kiện được 

hưởng trợ cấp đền bù. Chúng tôi đã gặp những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nhưng không có 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hộ khẩu. Kết quả là họ không được hưởng lợi từ sự 

hỗ trợ này của Nhà nước và vẫn duy trì tình trạng dễ bị tổn thương. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ 

đã phân phát từ 2 đến 7 triệu đồng cho tất cả các hộ gia đình bị ảnh hưởng ngay sau thiên tai 

và vào dịp Tết Nguyên Đán sau đó. 

Nhà bê tông 
mới sau lũ

Nâng nền nhà 

Nhà sàn mới
sau lũ

 

Hình 1: Nâng cấp nhà sau lũ 

Ảnh: Phan Thị Kim Tâm, chụp ngày 18/10/2020 

Các khoản hỗ trợ khác cũng được Nhà nước phân bổ để giúp người dân giảm khả năng 

bị ảnh hưởng bởi lũ. Một khoản trợ cấp 20 triệu đồng được trao cho những hộ sống trong khu 

vực có nguy cơ đã được chính quyền công nhận để chuyển nhà của họ đến nơi an toàn. Các 

khoản trợ cấp này đến từ Ủy ban nhân dân huyện và được trao sau khi công trình nhà mới 

hoàn thành và được chính quyền nghiệm thu. Theo ghi nhận của chúng tôi, 2 hộ dân có nhà bị 

cuốn trôi cũng đã nhận được thêm 20 triệu đồng để xây dựng lại ngôi nhà mới ở nơi an toàn 

(ngoài 20 triệu đồng hỗ trợ thiệt hại) và 9 hộ dân khác nằm trong vùng rủi ro đã nhận được 20 

triệu đồng để di dời nhà ở khẩn cấp. 

Các hộ có nhà bị cuốn trôi hoàn toàn (12 trường hợp) cũng được vay 100 triệu đồng với 

lãi suất 0,65%/tháng trong vòng 10 năm từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Những người khác 

cũng có thể được hưởng lợi từ khoản vay của ngân hàng này nếu họ được phân loại là “hộ 

nghèo” nhưng với số tiền nhỏ hơn (50 triệu đồng) và thời hạn trả nợ ngắn hơn (5 năm). 
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Theo ước tính của người dân, chi phí xây dựng lại một ngôi nhà khoảng từ 200 đến 800 

triệu đồng. Chính vì thế, số tiền Nhà nước hỗ trợ chỉ giúp người dân chi trả một phần nhỏ 

trong tổng chi phí. Phần còn lại đều do các hộ gia đình tự chi trả. Nghiên cứu trường hợp của 

42 hộ gia đình cho thấy để trang trải chi phí, người dân thường phải kết hợp các khoản vay 

ngân hàng (có hoặc không có lãi suất ưu đãi), các khoản vay từ mạng lưới quan hệ của họ (có 

hoặc không có lãi suất) và các loại hỗ trợ mang tính tương hỗ từ mạng lưới xã hội (bằng tiền, 

vật chất và lao động). Để trả nợ, nhiều người phải tham gia vào các hoạt động phi nông 

nghiệp để kiếm tiền, đôi khi phải ở xa làng và trong điều kiện làm việc khó khăn. Việc xây 

dựng lại và di dời nhà cửa để giảm thiểu rủi ro đã khiến nhiều hộ mắc nợ về tài chính và nợ 

nghĩa tình, và trong một số trường hợp có thể làm tăng tính dễ bị tổn thương. 

3.3. Các hoạt động phi nông nghiệp và sự đa dạng hoá nguồn thu nhập 

Trước khi trận lũ quét lịch sử xảy ra, đa số các hộ gia đình đều có ít nhất một thành viên 

tham gia hoạt động phi nông nghiệp để mang lại nguồn thu nhập bổ sung bên cạnh các hoạt 

động nông nghiệp. Sau năm 2018, trận lũ quét gây ảnh hưởng nặng nề đến nguồn sinh kế 

nông nghiệp chủ đạo của các hộ bị thiệt hại. Tại thời điểm này, các hoạt động phi nông nghiệp 

không còn là nguồn sinh kế bổ trợ mà trở thành nguồn lực chính để bù đắp vào những khoản 

chi phí sử dụng cho việc khắc phục và tái thiết cuộc sống sau thiên tai, như xây lại nhà, khôi 

phục ruộng, mua lại đồ dùng, trả các chi phí sinh hoạt hàng ngày (điện, xăng, học phí, thuốc 

men…). Người dân tham gia các ngành nghề phi nông nghiệp như: (1) Buôn bán (cửa hàng 

tạp hoá, chợ, bán rong, buôn bán nông sản); (2) Làm công ăn lương (công nhân nhà máy, xí 

nghiệp, xây dựng, cơ quan nhà nước hoặc tư nhân...); (3) Các dịch vụ nhỏ tại địa phương 

(quán ăn, quán nước, làm tóc, sửa xe...). Gia đình anh Hùng1 là một ví dụ điển hình. Trước lũ, 

hộ này kết hợp giữa việc canh tác lúa nước và người chồng thỉnh thoảng đi làm thuê để duy trì 

cuộc sống. Sau đó, cơn lũ đã cuốn đi toàn bộ nhà cửa và tài sản của gia đình, đồng thời phá 

huỷ toàn bộ diện tích 3 sào ruộng. Trong vòng ba vụ (một năm rưỡi), gia đình anh Hùng chưa 

thể khôi phục ruộng để canh tác trở lại và họ bắt buộc phải phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt 

động phi nông nghiệp. Nhưng giai đoạn đầu họ phải xây lại nhà mới, nên trong vòng vài 

tháng không thể đi làm xa để kiếm tiền. Họ cũng phải vay ngân hàng và anh em. Người chồng 

có nghề xây dựng nên có thể tự làm phần lớn công việc và giảm chi phí thuê nhân công. Sau 

khi hoàn thành xây nhà anh mới đi làm thuê được. Nhờ có những mối quan hệ anh em từ 

trước, anh Hùng dễ dàng tìm kiếm công việc thợ xây ở các huyện lân cận. Đối với người vợ, 

họ hàng bên ngoại đã kết nối và tạo cơ hội để chị có thể vào tỉnh Bình Dương làm việc trong 

xí nghiệp nhà máy. Bởi có con nhỏ, hai vợ chồng phải luân phiên đi làm thuê xa để kiếm tiền 

                                                      
1 Tất cả các tên riêng của người và thôn bả n trong bài viết đã được thay đổi để đảm bảo tính bảo mật thông tin 

trong nghiên cứu. 
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trang trải và ổn định lại cuộc sống. Cuối cùng, sau 3 năm lao động vất vả, hiện nay họ đã khôi 

phục lại sinh kế ổn định. 

Sự tham gia mạnh mẽ của những nông dân bị ảnh hưởng vào các hoạt động phi nông 

nghiệp sau thiên tai đã cho thấy vai trò trung tâm của “thị trường” (lao động hoặc hàng hóa) 

như một kênh phân bổ nguồn lực để hồi phục sau lũ và rộng hơn là tái thiết lại nguồn sinh kế. 

Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa thu nhập nhằm đối phó với các rủi 

ro liên quan đến khí hậu. Ngược lại, nó cũng làm nổi lên tính dễ bị tổn thương của những 

cộng đồng phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên trước sự xáo trộn của môi trường. 

3.4. Sự thay đổi trong hệ thống thuỷ lợi  

Diện tích trồng lúa của bản Sại nằm trong thung lũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong 

trận lũ lịch sử. Trong khu vực này, một đoạn kênh bê tông thủy lợi cũng bị lũ đánh sập. Tuy 

nhiên, chính quyền xã chưa xin được kinh phí để sửa chữa hệ thống thủy lợi này. Trong thôn, 

hầu hết người dân muốn tiếp tục trồng lúa ở những nơi có thể. Để tưới tiêu, họ đã phát triển một 

giải pháp cục bộ: dẫn nước từ khe núi đến ruộng lúa của gia đình bằng ống nhựa PVC. Những 

ống này thường được sử dụng cho việc dẫn nước dùng sinh hoạt hàng ngày. Chi phí mua ống là 

300.000 đồng/100m, nhưng khoảng cách giữa ruộng lúa và suối có thể lên tới vài trăm mét. 

Trung bình, mỗi hộ ước tính chi khoảng 1,5 triệu đồng. Đây là khoản chi đáng kể so với thu 

nhập của người dân. Giải pháp cục bộ này chỉ là tạm thời trong khi người dân chờ Nhà nước 

sửa chữa các kênh mương bị hư hỏng. Cách thích ứng này phản ánh năng lực nội sinh và tự chủ 

của người dân để thích nghi với mọi tình huống ngay cả khi chưa có sự hỗ trợ kịp thời từ chính 

quyền địa phương. Tuy nhiên, lựa chọn này dường như không bền vững bởi người dân thường 

phàn nàn về việc thiếu nước tưới cho đồng ruộng vào vụ chiêm xuân do nguồn nước khô cạn vì 

bị tiêu thụ quá mức. Hơn nữa, giải pháp này chỉ được thực hiện tại một thôn duy nhất. Có nhiều 

khu ruộng lúa khác không thể lấy nước về do quá xa nguồn nước hoặc không thể cải tạo lại 

ruộng sau quá trình bị sạt lở, vùi lấp. Người dân buộc phải chuyển đổi cơ cấu cây nông nghiệp. 

3.5. Chuyển đổi cây nông nghiệp 

Trận lũ lịch sử đã làm 61ha diện tích lúa bị hư hỏng (70% bị cát đá vùi lấp), 88ha diện 

tích ngô, sắn và cây màu trên các sườn đồi bị sạt lở, 14ha ao cá bị mất trắng. Những thay đổi 

đầu tiên trong hệ thống cây trồng diễn ra trên những cánh đồng lúa không thể khôi phục thậm 

chí ngay cả sau hai hoặc ba vụ bởi chúng đã bị chôn vùi dưới lớp cát và đá dày và/hoặc không 

có mương tưới tiêu. Một số nông dân trồng ngô, sắn hoặc chuối thay cho cây lúa. Những 

người khác tạm thời từ bỏ mảnh đất bị ảnh hưởng nhưng đã phát triển thêm ở những mảnh 

còn lại vụ thứ ba – vụ đông với rau và cây ngắn ngày (như lạc, khoai tây, rau cải, sắn,…) để 

bù đắp thiệt hại. Trong khi đó, phù sa bồi đắp sau lũ cũng đã khuyến khích một số hộ không 

bị vùi lấp ruộng phát triển cây khoai tây vụ đông bởi nó liên quan đến một dự án trước đây 

của Nhà nước về việc hỗ trợ giống khoai tây. Để có thu nhập bù đắp thiệt hại, một số nông 



T¹p chÝ D©n téc häc sè 2 – 2023                                                                                                            21 

 

 

dân đã tập trung hơn vào việc trồng cây trên các sườn đồi, đặc biệt là cây quế. Cuối cùng, 

nhiều nông dân chuyển từ trồng lúa sang trồng dâu và nuôi tằm. Hơn nữa, không hiếm trường 

hợp cùng một hộ gia đình nhưng họ chuyển từ phương án này sang phương án khác hoặc kết 

hợp nhiều phương án. 

3.6. Chuyển đổi sang trồng dâu nuôi tằm  

Sự chuyển đổi sang trồng dâu nuôi tằm là một trong những thay đổi chủ đạo mà chúng 

tôi đi sâu tìm hiểu bởi việc chuyển từ canh tác lúa sang các loại hoa màu (có tính thương mại) 

là một đặc điểm phổ biến trong chiến lược thích ứng tại Việt Nam (McElwee, 2010; Ho & 

Kingsbury, 2020). Trong trường hợp nghiên cứu của chúng tôi, nó thể hiện một sự thay đổi 

đáng kể từ nông nghiệp tự cung tự cấp dựa trên canh tác lúa nhằm đảm bảo an ninh lương 

thực sang nền nông nghiệp có định hướng thị trường dựa trên hàng hóa thương mại. 

Việc chuyển sang trồng dâu nuôi tằm được khởi xướng từ dự án của một HTX dịch vụ 

địa phương phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương. Dự án này là một 

sáng kiến tư nhân nhưng cũng là một phần trong chính sách chung ở 6 tỉnh Tây Bắc. Mục tiêu 

của dự án là nâng cao thu nhập cho người dân địa phương và rộng hơn là đưa mô hình này trở 

thành “mũi nhọn phát triển kinh tế của huyện”. Bên cạnh đó, các khu vực mà chính sách 

hướng đến cũng nằm gần sông suối và thường xuyên bị ngập lụt “nhằm mở ra một hướng phát 

triển kinh tế mới, góp phần giảm nhẹ tác động tiêu cực do thiên tai gây ra” (Ngọc và Nông, 

2019). Giám đốc HTX, người đã thiết kế dự án trồng dâu nuôi tằm này khẳng định mục đích 

của dự án nhằm cải thiện nguồn thu nhập của người dân, đồng thời thúc đẩy việc thích ứng 

với biến đổi khí hậu bởi loại hình canh tác này có khả năng chống chịu rủi ro lũ lụt và hạn hán 

cao hơn (PVS ngày 07/18/2020). Hơn nữa, nó cũng là một phần của các chiến lược đa dạng 

hoá nguồn sinh kế - một biện pháp có thể tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu 

(Ellis, 1998; Ho và Kingsbury, 2020). 

Dự án trồng dâu nuôi tằm đã được tiến hành ở các xã lân cận kể từ năm 2017 và được đề 

xuất thực hiện tại xã Nghĩa Đô chỉ vài tháng trước trận lũ quét. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, 

không người dân nào sẵn sàng bỏ ruộng lúa để trồng hoa màu. Theo quan niệm của dân làng, an 

ninh lương thực được ưu tiên hơn việc tạo ra các thu nhập phụ thuộc vào thị trường. Trên thực 

tế, đã xuất hiện hai động lực mà sự kết hợp giữa chúng đã thúc đẩy một số nông dân thay đổi sự 

ưu tiên của mình và chấp nhận đổi mới nông nghiệp: trận lũ lịch sử và cơ hội kinh tế mới. 

Thứ nhất, sự chuyển đổi trồng dâu nuôi tằm này được kích hoạt bởi tác động của trận lũ 

quét đối với diện tích lúa. Tại khu vực bị ảnh hưởng, 70% diện tích lúa thiệt hại đã bị chôn vùi 

dưới lớp cát, đá và gỗ dày. Người dân đã cố gắng hết sức khôi phục lại cánh đồng để trồng lúa, 

chủ yếu bằng cách thuê máy xúc với chi phí 400.000 - 500.000 đồng/1 giờ. Tuy nhiên, nhiều 

mảnh ruộng vẫn không thể phục hồi lại, thậm chí sau 2 hoặc 3 mùa vụ. Hơn nữa, phần lớn hệ 

thống thủy lợi đã bị phá hủy bởi cơn lũ. Không có nguồn nước ổn định dẫn đến việc không thể 

trồng lúa, ngay cả trên những thửa ruộng đã được khôi phục. Việc chuyển đổi cây trồng trở nên 
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cần thiết, đặc biệt là những loại cây trồng phù hợp với đất cát khô hạn như cây dâu tằm. Trong 

điều kiện đó, không còn lựa chọn nào phù hợp hơn, một số hộ đã bắt đầu theo dự án trồng dâu 

nuôi tằm.  

Thứ hai, thu nhập từ việc chuyển đổi sang trồng dâu nuôi tằm vào thời điểm này cũng 

góp phần tạo thêm nguồn thu nhập đáng kể cho người dân sau thiên tai. Theo tính toán của 

HTX, nếu thực hiện đúng quy trình kỹ thuật thì có thể thu được 443,2 triệu đồng/ha/năm 

(Mạnh Dũng, 2018). Trên thực tế, thu nhập có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào giá thu 

mua kén, theo mùa (tùy thuộc vào nhiệt độ khác nhau) và diện tích thực tế dành cho việc 

trồng dâu. Các khảo sát của chúng tôi chỉ ra rằng, với 3 sào dâu, mỗi tháng người dân có thể 

thu được trung bình từ 2.000.000 đồng đến 5.500.000 đồng và phần lớn người dân đều cho 

rằng đây là khoản thu nhập vượt trội so với lúa gạo (2 đến 5 lần). Trồng dâu nuôi tằm là một 

công việc hàng ngày tương đối bận rộn nhưng ít tốn sức và ít phụ thuộc vào khí hậu hơn so 

với trồng lúa. Một trong những người dân đầu tiên trong làng thực hiện việc chuyển đổi cho 

biết: “Tôi nghĩ đó là công việc khá dễ dàng. Chỉ có lúc đầu làm mất một chút công lấy cỏ 

thôi, sau nuôi cũng dễ, chỉ cần biết đi hái lá về cho tằm ăn thôi. Nuôi con tằm này nó sinh 

trưởng nhanh mà hiệu quả gấp đôi cả thóc. Nếu như mỗi một năm cả hai vụ lúa thu được 8 

tạ/3 sào thì trồng dâu nuôi nằm 1 tháng thu được hơn 8 tạ” (PVS người dân, ngày 

28/01/2020). Động lực kinh tế này không chỉ tác động đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng. 

Khảo sát tại Bản Thẳm cho thấy, nhiều người dân có ruộng không bị ảnh hưởng bởi lũ cũng 

đã quyết định chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng dâu tằm do thu nhập mà nó có thể mang lại.  

Từ việc một số nông dân ban đầu chuyển đổi cây trồng vì không thể khôi phục lại ruộng 

lúa sau thiên tai, việc tạo ra nguồn lợi mới bằng cách tham gia trồng dâu nuôi tằm và đa dạng 

hóa sinh kế cũng là một lý do quan trọng để thúc đẩy thay đổi. Kết quả là vài tháng sau trận lũ 

lịch sử, những hợp đồng đầu tiên giữa nông dân và HTX dịch vụ đã được ký kết trong thời 

hạn 10 năm. Theo hợp đồng, nông dân sẽ cung cấp đất và sức lao động trong khi HTX cung 

cấp đào tạo về kỹ thuật và đầu vào (giống dâu và phân bón). Riêng ấu trùng tằm, nông dân 

phải mua với giá 200.000 đồng/vòng. HTX cũng có nghĩa vụ thu mua tất cả các sản phẩm đạt 

tiêu chuẩn chất lượng với giá tối thiểu không dưới 80.000 đồng/kg kén. Những nương dâu đầu 

tiên tại xã xuất hiện vào tháng 7/2019, chín tháng sau trận lũ lịch sử. Theo báo cáo của Ủy 

ban nhân dân xã về kết quả thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch năm 

2020 (số 71/BC-UBND), tại thời điểm triển khai dự án năm 2019, có 145 hộ đăng ký trồng 

dâu với diện tích 31,6ha. Tháng 12/2019, 20ha dâu tằm đã được khai thác và xuất bán lứa kén 

đầu tiên. Năm 2020, có thêm 34 hộ tham gia dự án và diện tích chuyển đổi thêm là 6,3ha. 

Theo báo cáo của khuyến nông xã, đã có tổng số 179 hộ đăng ký chuyển đổi ruộng lúa sang 

trồng dâu tằm với 37ha, chiếm 14% diện tích lúa toàn xã. 
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Sự thay đổi trong thực hành nông nghiệp này đã giúp đảm bảo sinh kế bằng cách khởi 

động lại sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất bị thiệt hại do lũ quét. Hơn nữa, dâu tằm cũng 

tạo nguồn thu nhập mới cao hơn lúa. Nhưng về lâu dài, sự thay đổi trong hệ thống cây trồng 

này sẽ chuyển từ rủi ro về môi trường tự nhiên sang các rủi ro kinh tế. Mặc dù nó làm giảm 

tính dễ bị tổn thương trước các hiện tượng khí hậu cực đoan, nhưng cũng làm gia tăng sự phụ 

thuộc vào thị trường toàn cầu và do đó làm tăng tính dễ bị tổn thương về kinh tế. Nếu giá tằm 

giảm hoặc HTX không thu mua nữa thì thu nhập của nông dân và an ninh lương thực sẽ bị đe 

dọa. Người nông dân nhận thức khá rõ những rủi ro này, nhất là những hộ quyết định chuyển 

đổi hết ruộng lúa và không có nhiều nguồn thu nhập khác. “Vừa làm vừa sợ” trở thành một 

tâm lý chung được họ nhắc lại nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn. 

Những mối lo ngại đó đã đến vào thời điểm dịch COVID-19 diễn ra khi giá tơ tằm giảm 

trên thị trường quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp đến giá mua kén của HTX (có lúc chạm giá 

50.000 đồng/kg). Hơn nữa, theo người dân, con tằm chết nhiều do nguồn giống không đảm 

bảo chất lượng, kèm theo giá cả ngày càng bấp bênh đã gây thiệt hại lớn về thu nhập so với 

nguồn vốn và sức lao động đầu tư vào công việc này của họ. Kéo theo đó là động lực của 

người nông dân cũng giảm mạnh. Do vậy, người dân đã “theo nhau” áp dụng cách thức canh 

tác mới, thì họ cũng “theo nhau” để từ bỏ. Từ năm 2021, nhiều nông dân đã bỏ nghề trồng 

dâu nuôi tằm, tuy nhiên vẫn có một số hộ tiếp tục, nhất là ở những vùng chưa thể khôi phục 

trồng lúa. Nhưng đến giữa năm 2022, những ruộng dâu cuối cùng cũng đã bị dân làng phá bỏ. 

Người dân chuyển về trồng lúa nước (nếu có thể), hoặc các loại cây trồng thay thế khác như 

ngô, sắn, lúa cạn và cây quế. Trong đó, trồng lúa cạn và quế trên ruộng là điều hoàn toàn mới 

đối với người dân và biện pháp này thể hiện tính sáng tạo và năng động của họ trong việc ứng 

phó với hiểm họa khí hậu. 

3.7. Xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng ngừa rủi ro  

Ủy ban nhân dân xã đã được cấp kinh phí để kè (nâng cao và bê tông hóa) bờ sông bị 

sạt lở và ngập lụt. Những khoản đầu tư này không liên quan trực tiếp đến trận lũ lịch sử mà là 

một phần của các biện pháp phòng ngừa địa phương đã thực hiện trong một thời gian dài. 

Hiện đã có một số điểm được gia cố bờ kè để bảo vệ diện tích lúa thường xuyên bị ngập úng. 

Kể từ trận lũ lịch sử và liên quan đến khu vực dễ bị ảnh hưởng nhiều nhất, 1.135m kè gia cố 

bằng bê tông đã được xây dựng ở 4 bản. Trong khi người dân được yêu cầu cho ý kiến về các 

khu vực cần bảo vệ, thì chính quyền cấp huyện và tỉnh mới là người quyết định nơi các công 

trình sẽ được xây dựng. Đây là một ví dụ về các hành động thích ứng chủ động do Nhà nước 

khởi xướng nhằm giảm nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. Năm 2023, khu chợ mới được xây dựng 

tại trung tâm xã, một trong những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ quét. Về mặt 

nhận thức rủi ro, điều này cho thấy chính quyền tin rằng việc kè mới như vậy sẽ ngăn cản các 
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trận lũ quét, hoặc họ nghĩ, thậm chí hy vọng một trận lũ quét lớn như thế sẽ không bao giờ 

xảy ra nữa. Ngoài các hành động của Nhà nước, người dân cũng tự gia cố bờ kè bằng đá, cỏ 

và cây cối để bảo vệ những ngôi nhà và mảnh ruộng dễ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, còn có một 

phương pháp truyền thống như trồng cây tre gai dọc theo bờ sông để chống xói mòn, sạt lở 

đất và lũ lụt cũng được thực hiện. Những thực hành phòng ngừa này cũng là một phần của 

việc thích ứng chủ động. Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ có hiệu quả để kiểm soát các cơn 

lũ bình thường, chưa đủ để chống lại những trận lũ quét khủng khiếp như năm 2018. 

3.8. Các biện pháp phòng ngừa mang tính công nghệ kĩ thuật  

Chính quyền địa phương đã có hệ thống thông tin cảnh báo lượng mưa trên nền tảng kỹ 

thuật số (ứng dụng VRain), có thể truy cập được từ điện thoại di động của cán bộ chức năng 

được giao theo dõi. Ứng dụng này do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp, cho 

phép người dùng theo dõi lượng mưa ở mỗi xã, được cung cấp trạm đo mưa tự động, do đó có 

thể dự đoán khả năng lũ lụt xảy ra trong khu vực. Tuy nhiên, một thông tín viên cho biết, xã 

quan trọng nhất nằm ở thượng nguồn sông chưa có trạm khí tượng, vì thế không thể đo đạc 

cũng như dự báo lượng mưa ở thượng nguồn và tính toán mức độ ảnh hưởng ở vùng hạ 

nguồn. Hơn nữa, những sáng kiến này dường như mang tính cá nhân, bởi khi các cán bộ chức 

năng được thay thế hay luân chuyển công tác, các cán bộ mới không phải lúc nào cũng được 

trang bị hoặc thông báo về kỹ thuật này. Bên cạnh đó, chưa có các cơ chế để thúc đấy sự phối 

hợp giữa các xã ở thượng nguồn và hạ nguồn, cũng như phát huy việc sử dụng các công cụ dự 

báo thời tiết để dự đoán và quản lý rủi ro khí hậu tốt hơn. 

4. Thảo luận: Vượt qua tiếp cận phân chia nhị nguyên thông thường 

4.1. Chuỗi liên tục giữa các “loại hình thích ứng”  

Phần này thảo luận về “loại hình thích ứng” tương ứng với các hành động ứng phó đã 

được mô tả ở trên. Chúng tôi lập luận rằng nghiên cứu trường hợp này đã thách thức lý thuyết 

về sự phân đôi phổ biến trong các nghiên cứu trước. Do đó, thay vì các “loại hình thích ứng” 

đối lập theo quan niệm nhị nguyên, chúng tôi đề xuất tiếp cận các ứng phó với hiểm họa khí 

hậu như một chuỗi liên tục giữa hành động ngoại sinh và nội sinh, biện pháp đối phó và 

phòng ngừa, thích ứng tự phát và có kế hoạch, thay đổi cưỡng ép và tự nguyện. Phương pháp 

này bao gồm việc coi “loại hình thích ứng” này là các cực (hoặc các loại hình lý tưởng) và 

xác định biên độ khác nhau mà mỗi hành động ứng phó rơi vào giữa các cực này. Để làm như 

vậy, chúng tôi huy động 4 tham số xác định biên độ của mỗi hành động ứng phó quan sát 

được trong chuỗi liên tục này: ai khởi xướng, ai thiết kế, ai xuất vốn và ai thực hiện các thực 

hành ứng phó. Bảng dưới đây áp dụng phương pháp này cho tám hành động ứng phó sau lũ 

lụt mà chúng tôi đã mô tả ở trên (xem Bảng 1). 
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4.2. Sự kết hợp các nguồn lực để ứng phó với cú sốc: giữa ngoại sinh và nội sinh 

Các cách phân loại chung về thực hành thích ứng thường đưa ra sự khác biệt giữa 

những hoạt động ứng phó được thúc đẩy bởi các tác nhân, nguồn lực và đầu vào bên ngoài 

hoặc bên trong. Tùy thuộc vào các tác giả và các định nghĩa, sự khác biệt này được gọi là 

thích ứng tự chủ hoặc tự phát (autonomous) với thích ứng có kế hoạch (planned adaptation), 

thích ứng tự thân (autochthonous) với thích ứng ngoại sinh (exogenous), thích ứng tư nhân 

với công cộng (private vs. public adaptation) (Malik và cộng sự, 2010; Pelling & High, 2005). 

Đồng tình với Pannier và cộng sự (2020), chúng tôi sử dụng quan niệm thích ứng nội sinh và 

ngoại sinh. Thích ứng nội sinh do đó có thể được hiểu là các hành động thích ứng được khởi 

xướng và thực hiện chủ yếu bởi những tác nhân và các nguồn lực tại địa phương (Howard và 

Pecl, 2019). Ngược lại, thích ứng ngoại sinh đề cập đến các trường hợp trong đó những tác 

nhân, nguồn lực và đầu vào bên ngoài chủ yếu định hình sự hình thành và quá trình thích ứng. 

Trong trường hợp của chúng tôi, trong khi một số ứng phó như đa dạng hóa hệ thống 

cây trồng (sắn, ngô, cây ăn quả, cây sản xuất…) đã được khởi xướng, thiết kế, đầu tư và thực 

hiện chỉ bởi các tác nhân địa phương dựa trên những nguồn lực trong cộng đồng sở tại, một số 

biện pháp khác (xây dựng cơ sở hạ tầng và các công cụ phòng ngừa mang tính kỹ thuật) lại 

chủ yếu dựa vào các nguồn lực và tác nhân bên ngoài (xem Bảng 1). 

Bảng 1: Chuỗi liên tục giữa “loại hình thích ứng” 
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Giữa hai cực này, có những ứng phó dựa trên sự kết hợp của các nguồn lực bên trong lẫn 

bên ngoài có liên quan đến cả người dân địa phương và các tác nhân bên ngoài. Đó là trường 

hợp thay đổi vị trí hoặc nâng cấp nhà ở. Trong một vài trường hợp, Nhà nước khuyến khích và 

hỗ trợ người dân di dời khỏi nơi nguy hiểm, nhưng cũng có trường hợp người dân tự động di 

chuyển hay gia cố nhà cửa. Trong cả hai trường hợp, họ kết hợp sự hỗ trợ từ Nhà nước (trợ 

cấp), nguồn lực địa phương (mạng lưới xã hội của các cá nhân, tiết kiệm cá nhân) và sự tham 

gia vào nền kinh tế thị trường tư nhân để tạo thu nhập đủ trang trải (hoặc hoàn trả) các khoản 

chi phí xây dựng. 

Sự kết hợp giữa các yếu tố đầu vào bên trong và bên ngoài cũng diễn ra trong trường 

hợp chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng dâu nuôi tằm. Sự thay đổi được khởi xướng và thiết kế 

bởi các tác nhân bên ngoài (Nhà nước và HTX) nhưng được thực hiện bởi người dân địa 

phương và được đầu tư bởi cả người dân và các tổ chức bên ngoài. Sự chuyển đổi này trở nên 

khả quan nhờ vào sự kết hợp của các nguồn lực vật chất và phi vật chất từ Nhà nước (hỗ trợ 

tài chính, con người và kỹ thuật), khu vực tư nhân (đầu vào, đào tạo và vốn từ HTX dịch vụ), 

nguồn lực của nông dân (đất đai, lao động và tiền bạc), mạng lưới xã hội tại địa phương và ở 

bên ngoài (luồng thông tin, trao đổi bí quyết, sắp xếp đất đai, hành động tập thể), và từ thị 

trường (nguồn cung cấp và đầu ra). 

Trường hợp nghiên cứu của chúng tôi minh họa ranh giới giữa ứng phó nội sinh và 

ngoại sinh thường mờ nhạt như thế nào. Một trường hợp thường gặp khác về sự đan cài giữa 

nguồn lực địa phương và bên ngoài liên quan đến các hoạt động thích ứng bao gồm đa dạng 

hóa sinh kế và thu nhập ở nông thôn, đây là một trong những chiến lược ứng phó phổ biến 

nhất ở Việt Nam (Ho và Kingsbury, 2020; Nguyen, 2011) cũng như ở nhiều quốc gia đang 

phát triển khác (Ellis, 1998). Mặc dù nó là hành động tự thân, nhưng lại phụ thuộc rất nhiều 

vào đầu vào, các phản hồi và sự điều khiển từ bên ngoài. Như Rahman và Hickey (2019) đã 

chỉ ra, “hiệu quả của đa dạng hóa sinh kế như một cách tiếp cận thích ứng tự chủ sẽ phụ thuộc 

vào sự hỗ trợ bên ngoài được cung cấp bởi các cơ chế thị trường rộng lớn hơn (ví dụ như thị 

trường lao động hoặc thị trường sản xuất) hoặc từ các cơ chế hỗ trợ lập kế hoạch và chính 

sách của Chính phủ”. Từ tiếp cận này, trong khi phải chú ý nhiều hơn đến hành động nội sinh 
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và các nguồn tài nguyên vật chất và phi vật chất có sẵn trong cộng đồng, việc tách biệt ứng 

phó nội sinh ra khỏi ứng phó ngoại sinh là điều không phù hợp với nhiều thực tiễn xã hội cụ 

thể. Tùy thuộc vào từng trường hợp, một tỷ lệ tương ứng khác nhau của các nguồn lực bên 

trong và bên ngoài sẽ hình thành nên sự ứng phó tại địa phương. Do đó, chúng tôi lập luận 

rằng để thiết kế các lộ trình ứng phó phù hợp, có thể sẽ hiệu quả khi đo lường đối với từng 

trường hợp nguồn lực có sẵn hay không, sau đó xác định nguồn lực cụ thể nào sẽ được phân 

bổ, cho ai và nhằm thực hiện loại hình thích ứng nào. 

4.3. Thiếu kinh phí cho ứng phó dài hạn tại địa phương 

Các tài liệu về thích ứng thường phân biệt một mặt là những thích ứng mang tính dự 

đoán (anticipatory adaptation) hay "thích ứng chủ động" (proactive adaptation) và mặt khác 

là những "thích ứng bị động" (reactive adaptation) và đối phó sau thiên tai (coping) để nhấn 

mạnh sự khác biệt giữa hành động được thực hiện từ trước như một biện pháp ứng phó phòng 

ngừa hay được thực hiện sau như một phản ứng (Malik và cộng sự, 2010; Gameren và cộng 

sự, 2014). Trường hợp của chúng tôi minh họa một xu hướng phổ biến trong hành vi ứng phó 

ở Việt Nam: ở cấp địa phương, người dân phản ứng với diễn biến thời tiết và ứng phó với các 

rủi ro ngắn hạn ("thích ứng bị động") nhiều hơn là đẩy mạnh một kế hoạch thích ứng có tính 

cấu trúc và chủ động trong dài hạn (McElwee, 2010; Bastakoti và cộng sự, 2014; Pannier và 

cộng sự, 2020). Như McElwee (2017, p. 228) lập luận: “Trong nhiều hộ gia đình, các hành 

động thích ứng của họ bị hạn chế, ngay cả ở những khu vực dễ bị tổn thương nhất. Sự bất 

định về tương lai đã ngăn cản người dân thực hiện các biện pháp chủ động hơn”. Chúng tôi 

cho rằng ngoài sự bất định, xu hướng này cũng liên quan chặt chẽ đến khả năng sẵn có và 

phân bổ các nguồn lực dành cho thích ứng với biến đổi khí hậu và ứng phó với hiểm họa. Như 

đã nêu trong bản cập nhật “Đóng góp do quốc gia tự quyết định” (INDC) của Việt Nam về 

biến đổi khí hậu năm 2020, các nguồn lực Nhà nước hiện nay chỉ có thể đáp ứng khoảng 30% 

nhu cầu tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu (Vietnam, 2020). Tuy nhiên, vấn đề chính 

ở đây không chỉ là thiếu nguồn lực tài chính từ Nhà nước hay các nhà tài trợ quốc tế, mà còn 

là cách thức nguồn lực được sử dụng và phân bổ (Vu et al., 2021). Việc thiếu cơ cấu nguồn 

lực ở cấp độ địa phương để hỗ trợ thích ứng phòng ngừa và lâu dài vẫn hiện hữu. Tình trạng 

này không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn diễn ra ở nhiều nơi trên toàn cầu vì “chỉ có khoảng 

10% quỹ cam kết quốc tế về khí hậu dành cho các hành động liên quan đến khí hậu cấp địa 

phương được thực hiện ở cấp địa phương” (Soanes và cộng sự, 2017). Trong bối cảnh khan 

hiếm nguồn lực ở cấp địa phương, chiến lược ứng phó sau thiên tai (“thích ứng bị động”) 

thường thay thế thích ứng có dự tính trước, chủ động hoặc mang tính phòng ngừa. 

Tuy nhiên, tuyên bố này không nên làm lu mờ sự tồn tại của hành động vừa có tính bị 

động vừa có tính phòng ngừa. Ví dụ, tái định cư nhà ở trong khu vực an toàn đã được thực 

hiện như một biện pháp khẩn cấp sau thiên tai (“thích ứng bị động”), nhưng nó cũng ngăn 

ngừa rủi ro trong tương lai (“thích ứng dự doán” hoặc “thích ứng chủ động”). Hơn nữa, biện 
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pháp này cũng được thực hiện thường xuyên - theo sáng kiến của người dân hoặc theo khuyến 

nghị của Nhà nước - như một phương pháp phòng ngừa rủi ro (“thích ứng dự đoán”). Hàng 

năm, chính quyền xã sẽ tiến hành đánh giá các nhà có nguy cơ và khuyến nghị, hỗ trợ kinh 

phí để di chuyển nhà ở về khu vực an toàn. 

Sự chuyển đổi sang trồng dâu nuôi tằm góp phần khôi phục thu nhập dựa vào sản xuất 

nông nghiệp trên khu vực đất bị thiệt hại do lũ quét (“thích ứng bị động”) nhưng cũng nâng 

cao khả năng ứng phó với hiểm họa khí hậu trong tương lai như hạn hán hoặc lũ lụt. Nói tóm 

lại, nếu nó cho phép khôi phục sinh kế và tạo cơ hội kiếm thêm thu nhập sau thiên tai (“thích 

ứng bị động”), nó cũng dự đoán những rủi ro khí hậu trong tương lai về lâu dài (“thích ứng dự 

đoán”). Một lần nữa, trường hợp của chúng tôi đã minh họa rằng sự phân biệt rạch ròi giữa 

ứng phó mang tính tức thời và ứng phó mang tính phòng ngừa có thể khó thực hiện. Nó xác 

nhận rằng một cách tiếp cận xem xét tỷ lệ tương ứng của các hành động ứng phó và phòng 

ngừa là phù hợp hơn để tìm hiểu sâu những gì xảy ra ở cấp địa phương. 

4.4. Tính đa dạng của các tác nhân chuyển đổi: giữa thích ứng có mục đích và không 

chủ ý 

Một cách phân loại thông thường khác của các hoạt động ứng phó là dựa trên tính chủ 

định (purposefulness) của các tác nhân và tính ép buộc (constraints) trong hoạt động ứng phó. 

Sự khác biệt đầu tiên tồn tại giữa thích ứng cưỡng ép (forced adaptation) và thích ứng tự do 

hoặc tự nguyện (free adaptation) nhằm phân biệt những thay đổi dựa trên sự lựa chọn hoặc ý 

chí tự do với những thay đổi do tác nhân từ bên ngoài áp đặt (Nhà nước hoặc một sự kiện khí 

hậu) (Tran, 2020). Một sự phân đôi thông thường có liên quan khác được thực hiện giữa thích 

ứng tự phát hoặc tự chủ (spontaneous adaptation) và thích ứng có kế hoạch (planned 

adaptation) (Malik et al., 2010; IPCC, 2014). Trường hợp đầu tiên đề cập đến những thay đổi 

do người dân khởi xướng để phản hồi lại kích thích từ khí hậu hoặc môi trường, nhưng không 

nhất thiết cần được thiết kế một cách có ý thức để thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngược lại, 

thích ứng có kế hoạch đề cập đến các hành động được dàn xếp có chủ ý tập trung vào việc 

giải quyết biến đổi khí hậu. 

Việc xây dựng kè để giảm tính dễ bị tổn thương thường là một sự thích ứng có kế hoạch 

và tự nguyện. Ngược lại, đa dạng hóa sinh kế thông qua việc tham gia vào các hoạt động phi 

nông nghiệp để bổ sung cho hoạt động nông nghiệp thường là một lựa chọn cần thiết không 

có chủ đích từ trước nhằm thích ứng với rủi ro môi trường. Tuy nhiên, nó được công nhận là 

có hiệu quả để đối mặt với biến đổi khí hậu (Ellis, 1998; Ho và Kingsbury, 2020). Do đó, nó 

là một ví dụ điển hình được gọi là thích ứng tự phát (spontaneous adaptation). Giữa hai cực 

này, trường hợp của chúng tôi cũng minh họa một tình huống phức tạp hơn. Ví dụ, đối với cả 

thay đổi nhà ở và chuyển đổi trồng dâu nuôi tằm, sự thay đổi này vừa mang tính bắt buộc vừa 

mang tính tự nguyện. Nó bắt buộc bởi lũ lụt đã phá hủy nhà cửa và ruộng đồng, thúc đẩy 

người dân thực hiện các thay đổi. Nó cũng là tự nguyện vì các động lực mang tính chủ ý khác 
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ngoài cú sốc khí hậu đã kích hoạt những thay đổi (nâng cấp nhà ở, cải thiện thu nhập, đa dạng 

hóa hệ thống cây trồng). 

Sự chuyển đổi trồng dâu nuôi tằm là minh chứng cụ thể cho tính lưỡng cực này. Đó một 

mặt là sự thích ứng có kế hoạch (planned adaptation), do Giám đốc HTX và cơ quan Nhà 

nước thiết kế dự án này để đối phó tốt hơn với hạn hán và lũ lụt trong bối cảnh biến đổi khí 

hậu. Nhưng đồng thời là một sự thích ứng tự phát (spontaneous adaptation) vì hầu hết người 

dân trong làng đã thực hiện việc thay đổi hệ thống cây trồng mà không tính đến biến đổi khí 

hậu. Đối với một số hộ gia đình, yếu tố chính dẫn đến thay đổi hệ thống cây trồng là do mất 

ruộng sau lũ. Một số người trong số họ không muốn bỏ nghề trồng lúa và đã cố gắng hết sức 

đầu tư khôi phục ruộng để trồng lúa. Tuy nhiên, do không thể cải tạo được nên cuối cùng họ 

chuyển đổi thửa ruộng sang trồng dâu nuôi tằm. Sự thay đổi sau đó là bắt buộc và không có 

mục đích nhằm giải quyết các hiểm họa khí hậu trong tương lai (forced adaptation). Một số 

người dân khác có ruộng không bị phá huỷ và không trực tiếp đối mặt với nguy cơ lũ lụt cũng 

đã quyết định chuyển đổi trồng lúa sang dâu tằm, chủ yếu do mức thu nhập hấp dẫn hơn. 

Trong những trường hợp này, sự thay đổi là tự nguyện và theo định hướng thị trường hơn là 

được thiết kế để quản lý rủi ro môi trường. Cuối cùng, như lời một người nguyên là trưởng 

thôn đã nói với chúng tôi, đối với đa số người dân, sự chuyển đổi được thúc đẩy bởi sự kết 

hợp của cả hai nguyên nhân: “cả trận lũ và sự xuất hiện của dự án trồng dâu nuôi tằm: chúng 

tôi đã nhân cơ hội” (PVS ngày 29/01/2021). Trong khi thiên tai là “nguyên nhân kích hoạt” 

(trigger cause) sự thay đổi (khởi xướng một xu thế), thì động lực kinh tế là mục đích hoặc 

“cứu cánh” (final cause): sự ứng phó khi đó vừa là bắt buộc (bởi trận lũ) vừa là tự nguyện 

(sẵn sàng cải thiện thu nhập), theo kế hoạch (bởi những người thiết kế dự án) và tự phát (hầu 

hết dân làng không có ý thức thực hiện sự thay đổi để giảm thiểu rủi ro khí hậu trong tương 

lai). Chúng tôi cho rằng tính chất lưỡng tính này điển hình cho nhiều trường hợp ngoài nghiên 

cứu này và nó đòi hỏi sự quan sát chi tiết về thực tiễn, nhận thức, các động lực và các tác 

nhân để xác định "loại hình thích ứng" mà mỗi trường hợp minh họa.  

Kết luận  

Nghiên cứu đã mô tả sự đa dạng của các ứng phó đối với cùng một sự kiện môi trường, 

cụ thể là trận lũ quét kèm theo sạt lở đất. Xem xét tám hành động ứng phó với thiên tai, chúng 

tôi xác định “các loại hình thích ứng” mà trường hợp của mình minh họa liên quan đến danh 

mục phân loại thường được sử dụng trong các nghiên cứu về ứng phó với hiểm họa khí hậu. 

Như bài viết đã chỉ ra, ở cấp độ địa phương, ranh giới giữa mỗi “loại hình thích ứng” thường 

mờ nhạt và sự phân đôi rạch ròi là không phù hợp với sự phức tạp của thực tiễn xã hội. Trên 

thực tế đó thường là sự kết hợp của các “loại hình thích ứng” khác nhau, đặc biệt là đối với 

các ứng phó với hiểm họa cực đoan. Do đó, để khắc phục sự phân đôi thông thường giữa các 

phương thức thích ứng và nắm bắt được sự đa dạng của các hành vi ứng phó, cần giải quyết 
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chúng bằng cách thông qua quan điểm chuỗi liên tục. Phương pháp này giúp hiểu rõ hơn về 

các động lực phức tạp ở cấp độ địa phương, xem xét đến các tác nhân khác nhau có liên quan, 

vai trò tương ứng của họ trong các ứng phó sau lũ, các chiến lược và nhận thức khác nhau, 

cũng như sự đa dạng của các nguồn lực mà họ huy động. Cách tiếp cận này cuối cùng cho 

phép nắm bắt được một số điểm mạnh và điểm yếu của công tác ứng phó với diễn biến thời 

tiết và quản lý rủi ro thiên tai ở các cộng đồng vùng cao phía Bắc Việt Nam. 

Trường hợp của chúng tôi đã nêu bật năng lực của người dân địa phương trong việc 

thực hiện nhiều lựa chọn và huy động một loạt các nguồn lực vật chất và phi vật chất để khôi 

phục và xây dựng lại sinh kế sau cú sốc. Tài sản riêng của các hộ gia đình, sự hỗ trợ từ mạng 

xã hội giữa các cá nhân, nguồn lực từ thị trường và sự hỗ trợ chính thức của Nhà nước được 

kết hợp với nhau để giúp các hộ gia đình phục hồi sau một sự kiện môi trường cực đoan và 

phát triển các chiến lược giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, tùy thuộc vào đặc điểm kinh tế - xã hội 

và các mối liên hệ (với Nhà nước, mạng lưới xã hội và thị trường) của từng hộ gia đình mà 

khả năng tiếp cận các nguồn lực rất khác nhau, ảnh hưởng đến khả năng ứng phó của họ. Điều 

này làm hiện lên các mức độ dễ bị tổn thương và bất bình đẳng trong năng lực ứng phó. 

Ngoài ra, các ứng phó của địa phương cho thấy chủ yếu là ứng phó mang tính phản ứng 

ngắn hạn: người dân địa phương phản ứng với các hiểm họa khí hậu nhiều hơn là phát triển 

khả năng thích ứng chủ động với biến đổi khí hậu. Xu hướng này liên quan đến sự bất định về 

tương lai (McElwee, 2017) nhưng cũng liên quan đến sự hạn chế của các chính sách giảm 

thiểu rủi ro dài hạn của Nhà nước và việc thiếu nguồn lực tài chính dành riêng cho thích ứng ở 

cấp địa phương. Mặc dù Nhà nước có thể đối phó hiệu quả với các biện pháp can thiệp khẩn 

cấp, tái thiết sau cú sốc và giảm thiểu nguy cơ bị ảnh hưởng, nhưng vẫn có những hạn chế về 

thể chế quản lý thiên tai, biện pháp phòng ngừa và các lựa chọn thích ứng mềm trong dài hạn. 

Ví dụ, việc tăng cường dự báo thời tiết, hệ thống thông tin khí tượng thủy văn và hệ thống 

cảnh báo sớm cũng như nâng cao nhận thức về thích ứng và tăng cường xây dựng năng lực, 

đặc biệt là để thiết lập các kế hoạch phòng ngừa rủi ro, vẫn cần thiết để cải thiện các hành 

động chủ động và phòng ngừa (Huỳnh và cộng sự, 2021). 

Cuối cùng, một số hành động giải quyết các nhân tố dẫn đến tính dễ bị tổn thương bắt 

nguồn từ các hệ thống thể chế, kinh tế, văn hóa, xã hội (Adger và Tompkins, 2005; McElwee, 

2010; 2017; Vu và cộng sự, 2021). Thay vì tập trung vào cơ sở hạ tầng cứng và giảm khả 

năng bị ảnh hưởng (Lindegaard 2013; Pannier et al., 2020) nên phân bổ nhiều kinh phí hơn 

cho các biện pháp khác hướng đến các khía cạnh xã hội, thể chế và kinh tế của tính dễ bị tổn 

thương, đặc biệt là ở cấp địa phương. Chúng tôi đã nhấn mạnh khoảng trống của các nguồn 

kinh phí quan trọng cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu đối với các hành động ở 

cấp cộng đồng. Ở quy mô toàn cầu, việc kêu gọi thêm kinh phí ở cấp địa phương cũng đã 

được đưa ra (Ayesha & Colleen, 2019; Fenton và cộng sự, 2014). Mặc dù nên phân bổ nhiều 

kinh phí thích ứng hơn cho các hoạt động ứng phó của cộng đồng, nhưng bên cạnh đó cũng 
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cần xây dựng một cơ chế mạnh mẽ để đảm bảo rằng các nhóm dễ bị tổn thương là những 

người hưởng lợi trực tiếp (Soanes và cộng sự, 2017). 

Về mặt phương pháp, các nghiên cứu trường hợp toàn diện ở cấp độ địa phương kết hợp 

phương pháp định tính với định lượng có thể giúp xác định các nhân tố dẫn đến tình trạng dễ 

bị tổn thương, cụ thể là nguồn lực nào đã sẵn có, nguồn lực nào đang thiếu, nguồn lực nào nên 

được phân bổ cho nhóm cư dân cụ thể nào và hành động ứng phó cụ thể ra sao. Cách tiếp cận 

như vậy có thể thúc đẩy hành động thích ứng cụ thể hơn ở địa phương, phù hợp với nhu cầu 

và đặc điểm của những người hưởng lợi. 
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